
STT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính
Đơn vị Ghi chú

1 0082024C50355103 Đặng Quốc Bảo 20/07/1998 Nam Hà Tĩnh
Nhóm 1: Nộp hồ sơ xin Visa 

(không phải nộp chi phí)

2 0082019C50760182 Trần Văn Phi 08/01/1994 Male Hưng Yên
Nhóm 1: Nộp hồ sơ và chi 

phí xin cấp visa lần 2

3 0082023C50509664 Phạm Thị Thủy 22/05/2003 Nữ Ninh Bình
Nhóm 1: Nộp hồ sơ và chi 

phí xin cấp visa lần 2

4 0082023C50543433 Nguyễn Đình Sơn 19/11/1991 Nam Nghệ An
Nhóm 1: Nộp hồ sơ xin Visa 

(không phải nộp chi phí)

5 0082023C50519458 Nguyễn Thị Hương Giang 30/01/2000 Nữ Quảng Bình
Nhóm 1: Nộp hồ sơ và chi 

phí xin cấp visa lần 2

6 0082023C50519472 Nguyễn Thu Huyền 12/06/2004 Nữ Quảng Bình
Nhóm 1: Nộp hồ sơ và chi 

phí xin cấp visa lần 2

7 0082022C51131249 Nguyễn Tấn Tài 15/09/2003 Nam Quảng Bình
Nhóm 1: Nộp hồ sơ và chi 

phí xin cấp visa lần 2
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